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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2026; Quyết định số 3251/QĐ-STP ngày 12 tháng 12 năm 2025 

của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2026 cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên theo các Mẫu 

biểu số 75 ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:      
- Sở Tài chính;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 3; 

- Trang TTĐT Sở; 

  Lưu: VT, KT.         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 

 



 

  Đơn vị: Sở Tư pháp Mẫu biểu số 75 

 Chương: 414  

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-STP ngày 01/7/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước. 

        Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 

năm 2026 như sau: 

    Đơn vị: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý 

2/2026 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện quý 

2/2026 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
        900,0  

        

204,93  
    

I  Số thu phí, lệ phí         900,0  
        

204,93  

                

-    

                     

-    

1 Lệ phí               -    
          

0,425  

                

-    

                     

-    

  
Lệ phí đăng ký chi nhánh hành 

nghề luật sư 
  

          

0,025  
    

  Lệ phí cấp thẻ công chứng viên   
            

0,10  
    

  
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

luật sư 
  

              

0,3  
    

2 Phí         900,0  
        

204,50  
    

  Phí công chứng         900,0  
          

203,0  
23% 81% 

  
Phí cấp giấy xác nhận có quốc 

tịch việt nam 
  

         

0,10  
    



  Phí cấp bản sao trích lục hộ tịch   
          

0,156  
    

  Phí đăng ký hành nghề luật sư   
              

1,2  
    

II 
Chi từ nguồn thu phí được để 

lại 
        540,0  

            

96,0  
    

1 Chi sự nghiệp kinh tế         540,0  
            

94,8  
    

a 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ 
        540,0  

            

94,8  
18% 63% 

b 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ 
        

2 Chi quản lý hành chính               -    
            

1,18  

                

-    

                     

-    

a 
Kinh phí giao thực hiện chế độ 

tự chủ 
              -    

            

1,18  
    

b 
Kinh phí không giao thực hiện 

chế độ tự chủ 
        

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nước 
        360,0  

        

108,91  
    

1 Lệ phí               -    
          

0,425  

                

-    

                     

-    

  
Lệ phí đăng ký chi nhánh hành 

nghề luật sư 
  

          

0,025  
    

  Lệ phí cấp thẻ công chứng viên   
            

0,10  
    

  
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

luật sư 
  

              

0,3  
    

2 Phí         360,0  
        

108,48  
    

  Phí công chứng         360,0  
          

108,2  
30% 108% 

  Phí cấp bản sao trích lục hộ tịch   
          

0,055  
    

  
Phí cấp giấy xác nhận có quốc 

tịch việt nam 
  

         

0,10  
    

  Phí đăng ký hành nghề luật sư   
            

0,12  
    

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
   22.268,0  

       

7.494,9  
34% 144% 

I Nguồn ngân sách trong nước    22.268,0  
       

7.494,9  
34% 144% 

1 Chi quản lý hành chính    12.597,0  
       

3.726,1  
30% 153% 



1.1 
Kinh phí giao thực hiện chế độ 

tự chủ 
     6.743,0  

       

2.045,6  
30% 157% 

1.2 
Kinh phí không giao thực hiện 

chế độ tự chủ 
     5.854,0  

       

1.680,5  
29% 190% 

6 Chi hoạt động kinh tế       9.671,0  
       

3.768,8  
39% 171% 

6.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ 
     5.308,0  

       

1.678,9  
32% 135% 

6.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ 
     4.363,0  

       

2.089,9  
48% 119% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Đơn vị: Sở Tư pháp Mẫu biểu số 75 

 Chương: 414  

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-STP ngày 01/7/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước. 

        Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 

tháng đầu năm 2026 như sau: 

    Đơn vị: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện 6 

tháng đầu 

năm 2026 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2026 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 

        

900,0  

        

477,29  
    

I  Số thu phí, lệ phí 
        

900,0  

        

477,29  

                

-    

                     

-    

1 Lệ phí               -    
          

0,675  

                

-    

                     

-    

  
Lệ phí đăng ký chi nhánh hành 

nghề luật sư 
  

          

0,075  
    

  Lệ phí cấp thẻ công chứng viên   
            

0,10  
    

  
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

luật sư 
  

              

0,5  
    

2 Phí 
        

900,0  

        

476,62  
    

  Phí công chứng 
        

900,0  

          

473,5  
53% 189% 



  
Phí cấp giấy xác nhận có quốc 

tịch việt nam 
  

         

0,10  
    

  Phí cấp bản sao trích lục hộ tịch   
          

0,172  
    

  Phí đăng ký hành nghề luật sư   
              

2,8  
    

II 
Chi từ nguồn thu phí được để 

lại 

        

540,0  

        

259,77  
    

1 Chi sự nghiệp kinh tế 
        

540,0  

          

257,1  
    

a 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ 

        

540,0  

          

257,1  
48% 171% 

b 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ 
        

2 Chi quản lý hành chính               -    
            

2,63  

                

-    

                     

-    

a 
Kinh phí giao thực hiện chế độ 

tự chủ 
              -    

            

2,63  
    

b 
Kinh phí không giao thực hiện 

chế độ tự chủ 
        

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nước 

        

360,0  

        

217,52  
    

1 Lệ phí               -    
          

0,675  

                

-    

                     

-    

  
Lệ phí đăng ký chi nhánh hành 

nghề luật sư 
  

          

0,075  
    

  Lệ phí cấp thẻ công chứng viên   
            

0,10  
    

  
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

luật sư 
  

              

0,5  
    

2 Phí 
        

360,0  

        

216,85  
    

  Phí công chứng 
        

360,0  

          

216,4  
60% 216% 

  Phí cấp bản sao trích lục hộ tịch   
          

0,057  
    

  
Phí cấp giấy xác nhận có quốc 

tịch việt nam 
  

         

0,10  
    

  Phí đăng ký hành nghề luật sư   
            

0,28  
    

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 

   

22.268,0  

     

11.592,0  
52% 116% 

I Nguồn ngân sách trong nước 
   

22.268,0  

     

11.592,0  
52% 116% 



1 Chi quản lý hành chính 
   

12.597,0  

       

6.424,1  
51% 140% 

1.1 
Kinh phí giao thực hiện chế độ 

tự chủ 

     

6.743,0  

       

3.841,0  
57% 111% 

1.2 
Kinh phí không giao thực hiện 

chế độ tự chủ 

     

5.854,0  

       

2.583,1  
44% 231% 

6 Chi hoạt động kinh tế  
     

9.671,0  

       

5.167,9  
53% 117% 

6.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ 

     

5.308,0  

       

2.970,0  
56% 119% 

6.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ 

     

4.363,0  

       

2.197,9  
50% 76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

 

CÔNG KHAI THUYẾT MINH 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

 

Thực hiện Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

và Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 được 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 

và Quyết định số 3251/QĐ-STP ngày 12/12/2025 của Sở Tư pháp về việc giao 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực 

thuộc, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2026 như sau: 

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí 

1. Quý II năm 2026 

Tổng số thu phí, lệ phí thực hiện đạt 204,93 triệu đồng, trong đó: 

- Thu phí đạt 204,50 triệu đồng, chủ yếu là phí công chứng 203,00 triệu 

đồng; ngoài ra phát sinh phí cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí cấp 

bản sao trích lục hộ tịch và phí đăng ký hành nghề luật sư. 

- Thu lệ phí đạt 0,425 triệu đồng, gồm lệ phí đăng ký chi nhánh hành nghề 

luật sư, lệ phí cấp thẻ công chứng viên và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật 

sư. 

 - Chi từ nguồn thu phí được để lại là 96,00 triệu đồng, chủ yếu phục vụ 

hoạt động sự nghiệp kinh tế theo chế độ quy định. Số phí, lệ phí đã nộp ngân 

sách nhà nước là 108,91 triệu đồng. 

2. 6 tháng đầu năm 2026 

Tổng số thu phí, lệ phí thực hiện đạt 477,29 triệu đồng, bằng 53% dự toán 

năm. Trong đó: 

- Thu phí đạt 476,62 triệu đồng, chủ yếu là phí công chứng 473,50 triệu 

đồng, đạt 53% dự toán năm và bằng 189% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu lệ phí đạt 0,675 triệu đồng. 



Chi từ nguồn thu phí được để lại là 259,77 triệu đồng. Số phí, lệ phí nộp 

ngân sách nhà nước là 217,52 triệu đồng, thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành. 

II. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 

1. Quý II năm 2026 

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 7.494,90 triệu đồng, đạt 34% dự 

toán năm và bằng 144% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi quản lý hành chính thực hiện 3.726,10 triệu đồng, đạt 30% dự toán 

năm. 

- Chi hoạt động kinh tế thực hiện 3.768,80 triệu đồng, đạt 39% dự toán 

năm. 

2. 6 tháng đầu năm 2026 

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 11.592,00 triệu đồng, đạt 52% dự 

toán năm và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi quản lý hành chính thực hiện 6.424,10 triệu đồng, đạt 51% dự toán 

năm. 

- Chi hoạt động kinh tế thực hiện 5.167,90 triệu đồng, đạt 53% dự toán 

năm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã triển khai 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước; bảo đảm nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện các 

nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Việc quản lý, sử 

dụng kinh phí được thực hiện đúng chế độ, đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm, 

hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành. 
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